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A B 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20=5/1 21=6/2 22=7/3

TỔNG SỐ 254.588 181.000 73.588 250.203 206.892 43.311 243.215 206.892 206.892 0 36.323 36.323 0 6.988 0 6.988 6.988 0 98% 114% 59%

I Ngân sách cấp tỉnh 29.731 0 29.731 28.790 0 28.790 21.802 0 0 0 21.802 21.802 0 6.988 0 6.988 6.988 0 97% 97%

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18.445    18.445 17.602 0 17.602 15.858 15.858 15.858 1.744 1.744 1.744 95% 95%

2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8.714      8.714 8.666 0 8.666 4.012 4.012 4.012 4.654 4.654 4.654 99% 99%

3 Sở Thông tin và Truyền thông 650         650 650 0 650 60 60 60 590 590 590 100% 100%

4 Đài phát thanh truyền hình 177         177 177 0 177 177 177 177 100% 100%

5 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 195         195 195 0 195 195 195 195 100% 100%

6 Hội Liên hiệp phụ nữ 100         100 100 0 100 100 100 100 100% 100%

7 Hội Cựu chiến binh 50 50 50 0 50 50 50 50 100% 100%

8 Liên minh Hợp tác xã 500 500 450 0 450 450 450 450 90% 90%

9 Sở Nội vụ 600 600 600 0 600 600 600 600 100% 100%

10 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 300 300 300 0 300 300 300 300 100% 100%

II Ngân sách huyện 211.157 168.300 42.857 207.779 194.258 13.521 207.779 194.258 194.258 13.521 13.521 98% 115% 32%

1 Thành phố Nam Định 5.303      4.070      1.233 5.497 4.849 648 5.497 4.849 4.849 648 648 104% 119% 53%

2 Huyện Mỹ Lộc 11.085      9.074      2.011 10.771 9.931 840 10.771 9.931 9.931 840 840 97% 109% 42%

3 Huyện Nam Trực 20.609    16.485      4.124 20.669 18.124 2.545 20.669 18.124 18.124 2.545 2.545 100% 110% 62%

4 Huyện Trực Ninh 21.238    17.419      3.819 17.847 16.901 946 17.847 16.901 16.901 946 946 84% 97% 25%

5 Huyện Hải Hậu 38.421    24.749    13.672 38.422 36.750 1.672 38.422 36.750 36.750 1.672 1.672 100% 148% 12%

6 Huyện Giao Thủy 22.874    18.055      4.819 23.108 20.621 2.487 23.108 20.621 20.621 2.487 2.487 101% 114% 52%

7 Huyện Xuân Trường 19.356    16.532      2.824 18.569 17.596 973 18.569 17.596 17.596 973 973 96% 106% 34%

8 Huyện Nghĩa Hưng 24.181    20.602      3.579 24.934 23.847 1.087 24.934 23.847 23.847 1.087 1.087 103% 116% 30%

9 Huyện Ý Yên 29.662    26.445      3.217 29.630 28.409 1.222 29.630 28.409 28.409 1.222 1.222 100% 107% 38%

10 Huyện Vụ Bản 18.429    14.870      3.559 18.332 17.231 1.101 18.332 17.231 17.231 1.101 1.101 99% 116% 31%

III Các đơn vị khác 12.700 12.700 12.634 12.634 0 12.634 12.634 12.634 99% 99%

IV Công ty TNHH Toản Xuân 1.000 1000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100% 0% 100%

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày      /12/2020 của UBND tỉnh Nam Định)
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